BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 3- LẦN 1
NĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
Thời gian: 60 phút

Họ tên học sinh: ............................................................. Lớp: ...............
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Câu nào dưới đây có sự vật được nhân hoá ?


A . Mưa rơi thật rồi .


B . Ông sấm vỗ tay cười .


C . Bé bừng tỉnh giấc .

Đáp án: ........................................................................................................................
Câu 2: Những từ nào sau đây viết đúng chính tả .


A .  Giao kéo 



B .  Dao kéo 


C . Con giun 



D .  Con run 

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 3: Chọn câu kiểu: “ Ai là gì? ” trong câu sau:

A. Tiếng chim lảng lót trong vườn.

B. Mô - da là một thiên tài âm nhạc.

C. Hương rừng ngào ngạt, lan xa.

Đáp án: ........................................................................................................................
Câu 4: Từ nào sau đây chỉ trẻ em?


A. Ông, bà;

B. Nhi đồng;

C. Thanh niên.

Đáp án: ........................................................................................................................
Câu 5: Từ nào sau đay không phải là từ chỉ hoạt động:

A. Chạy.                                                       B. Làm bài tập.

C. Đọc sách.                                                 D. Sách vở.

Câu 6: Câu nào dưới đây không thuộc mẫu câu : Ai làm gì ?
       A, Sau trận mưa rào , mọi vật đều tươi sáng .

       B, Đàn bọ ngựa mới nở chạy tíu tít.

       C, Thỉnh thoảng,một chú bọ ngựa con trở về thăm ổ trứng mẹ.  

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 7: Câu nào sau đây được viết theo mẫu câu: Ai (cái gì, con gì) thế nào?
A. Các chú bộ đội đang hành quân.

B. Mái tóc của bà bạc trắng như mây.

C. Em là học sinh.

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 8:  Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy ? 


A .  Sau đó ít lâu , bài thơ , được đăng lên báo .


B . Sau đó ít lâu , bài thơ được đăng lên báo .


C . Sau đó , ít lâu bài thơ , được đăng lên báo .

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 9: Có 24 lít dầu chứa đều trong 4 thùng . Trong 3 thùng như thế chứa được số lít dầu là ? 


A .   20 lít 


B .   10 lít 


C .  18 lít 

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 10: Diện tích hình vuông có cạnh 8 cm là ? 


A . 16 cm
[image: image1.wmf]2




B .  64 cm
[image: image2.wmf]2




C .  32 cm
[image: image3.wmf]2


Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 11: Ghi lại giá trị của x, biết: x x 10 + 2011 = 201 x 10 + 2011


Đáp án:...............................................................................

Câu 12: Hiệu của 3582 và 785 là:

A. 2797
                    B.  2977               
C. 4367            
D. 4637.

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 13: Hình chữ nhật có chiều rộng 7 mét . Chiều dài gấp đôi chiều rộng . Diện tích hình chữ nhật đó là ?


A . 98 m
[image: image4.wmf]2




B .  196 m
[image: image5.wmf]2




C .  42 m
[image: image6.wmf]2


Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 14: Số thích hợp để viết vào ô trống của 154 x          > 500 là:


A.  1    
                              B.  2

        C.  3

         D.  4.

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 15: Hiệu của hai số bằng 2011, nếu giữ nguyên số bị trừ và tăng số trừ thêm 11 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Đáp án:...........................................................................................................................
Câu 16: Một phép chia có số chia và thương đều bằng 11, số dư là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số bị chia của phép chia đó:

Đáp án:..................................................................................................................................
II. Phần tự luận:

Câu 1. Một hình chữ có chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật, biết chu vi hình đó là 48 cm.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2: Tìm 
[image: image7.wmf]x

, biết:

a) 127 - 
[image: image8.wmf]x

 : 5 = 32


                         b) 
[image: image9.wmf]x

 ( 9 = 1023 + 309

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: Tổng số tuổi của bà và mẹ của An là 95 tuổi. Tổng số tuổi của bà và An là 65 tuổi. Tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi An. Tính tuổi của mỗi người?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4: Điền vào chỗ chấm l hay n trong đoạn văn sau:

Mùa ...... ắng, đất nẻ chân chim, ......... ền nhà cũng rạn .... ứt. Trên cái đất phập phều và …ắm gió ........ắm giông như thế, cây đứng ….ẻ khó mà chống chọi ...ổi.
Câu 5: Điền tiếp từ ngữ chỉ nguyên nhân vào mỗi dòng sau :

a ) Lớp 3A chưa đạt danh hiệu lớp tiên tiến ..........................................................................

b ) Nhà em phải sửa chữa ......................................................................................................
 
c ) Bạn Hương đi học muộn ..................................................................................................

d )  Em chưa làm bài tập ........................................................................................................
Câu 6: Viết một đoạn văn nói về cảnh đẹp trên quê hương em.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


